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Trường

Học kỳ
Năm học

Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 Thứ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6

1
KHTN - Thu 

Hồng
HĐGD - Hoa

KHTN - Thanh 

Nhã
Văn - Trần Thủy Văn - Cao Linh NNgữ - Diễm Tin - Cúc NNgữ - Hạnh 1

KTCN - Lê 

Hoàng
KHTN - Tuyết Toán - Duyên Văn - Lê Thu NNgữ - Hiền Toán - Chí

2
KHTN - Thu 

Hồng
KHTN - Tiên

KHTN - Thanh 

Nhã
Văn - Trần Thủy Sử - Ba NNgữ - Diễm Nhạc - Bình NNgữ - Hạnh 2 Văn - L.Thủy KHTN - Tuyết Toán - Duyên Văn - Lê Thu NNgữ - Hiền Toán - Chí

3 TD - Huỳnh Sử - Kiều TD - Truân Toán - Lũy Toán - Giàu Nhạc - Bình Văn - Trần Thủy Tin - Cúc 3 Toán - Duyên Toán - Chí KHTN - Tuyết Địa - Uông Mai Văn - Cao Linh KTCN - Lê Hoàng

4 Toán - Ngọc TD - Truân Toán - Giàu GDCD - Kiều KHTN - Tiên Sử - Ba Toán - Lý KHTN - Loan 4 Địa - Trinh NNgữ - Thu Địa - Vang KHTN - Tuyết Toán - Mai Văn - Lê Thu

5 HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC 5 HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC HĐTN-CC

Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 Thứ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6

1 NNgữ - Diễm NNgữ - Hạnh GDCD - Kiều NNgữ - Dung MT - Phượng Văn - Bé Toán - Lý KHTN - Loan 1
KHTN - Thanh 

Nhã

KTCN - Lê 

Hoàng
Văn - Lê Thu GDCD - Tâm Toán - Mai KHTN - Duy

2 NNgữ - Diễm Sử - Kiều Sử - Ba NNgữ - Dung Văn - Cao Linh Văn - Bé Toán - Lý KHTN - Loan 2
KHTN - Thanh 

Nhã
KHTN - Tuyết

KTCN - Lê 

Hoàng
Văn - Lê Thu Toán - Mai KHTN - Duy

3 GDCD - Kiều TD - Truân Văn - Cao Linh
KHTN - Thanh 

Nhã
NNgữ - Dung TD - Toại NNgữ - Diễm MT - Phượng 3 Toán - Duyên Toán - Chí TD - Ninh Toán - Mai

KTCN - Lê 

Hoàng
NNgữ - Mỹ Hoàng

4 MT - Phượng Văn - Bé Văn - Cao Linh Văn - Trần Thủy TD - Truân KHTN - Loan NNgữ - Diễm TD - Toại 4 Sử - Vang NNgữ - Thu Toán - Duyên TD - Ninh NNgữ - Hiền Toán - Chí

5 TD - Huỳnh Văn - Bé
KHTN - Thanh 

Nhã
TD - Truân GDCD - Kiều KHTN - Loan Văn - Trần Thủy Địa - Trinh 5 NNgữ - Hiền Văn - Cao Linh NNgữ - Thu

NNgữ - Mỹ 

Hoàng
MT - Sơn TD - Ninh

Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 Thứ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6

1 Sử - Kiều Văn - Bé Nhạc - Bình MT - Phượng KHTN - Tiên NNgữ - Diễm
KHTN - Thu 

Hồng

KTCN - Cẩm 

Hồng
1 Tin - Sa Toán - Chí

KTCN - Lê 

Hoàng
Văn - Lê Thu Văn - Cao Linh NNgữ - Mỹ Hoàng

2 Nhạc - Bình Tin - Khánh HĐGD - Hoa Sử - Ba KHTN - Tiên Văn - Bé
KHTN - Thu 

Hồng
GDCD - Kiều 2 MT - Phượng Toán - Chí Văn - Lê Thu

KTCN - Lê 

Hoàng
Văn - Cao Linh NNgữ - Mỹ Hoàng

3 NNgữ - Diễm KHTN - Tiên Toán - Giàu HĐGD - Hoa NNgữ - Dung GDCD - Kiều Sử - Ba Văn - Cao Linh 3
KTCN - Lê 

Hoàng
TD - Ninh Văn - Lê Thu KHTN - Tuyết HĐGD - P.Nhã Địa - Vang

4
KHTN - Thu 

Hồng
Toán - Phi Toán - Giàu Văn - Trần Thủy NNgữ - Dung Sử - Ba NNgữ - Diễm Văn - Cao Linh 4 TD - Ninh Nhạc - Khang KHTN - Tuyết HĐGD - P.Nhã Địa - Vang MT - Sơn

5 Văn - Trần Thủy Toán - Phi Sử - Ba NNgữ - Dung Toán - Giàu Tin - Cúc TD - Toại LSĐP - Kiều 5
KHTN - Thanh 

Nhã
KHTN - Tuyết Địa - Vang MT - Sơn TD - Ninh Nhạc - Khang

Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 Thứ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6

1 Toán - Ngọc MT - Phượng Văn - Cao Linh Toán - Lũy Toán - Giàu LSĐP - Kiều
KTCN - Cẩm 

Hồng
Toán - Phi 1 Địa - Trinh Tin - Sa Toán - Duyên

KTCN - Lê 

Hoàng
KHTN - Duy Địa - Vang

2 Toán - Ngọc Toán - Phi
KTCN - Cẩm 

Hồng
LSĐP - Kiều Toán - Giàu Văn - Bé Sử - Ba Văn - Cao Linh 2 Toán - Duyên Sử - Vang GDCD - Tâm Tin - Sa KHTN - Duy Văn - Lê Thu

3 Địa - Trinh Văn - Bé Tin - Khánh
KTCN - Cẩm 

Hồng
Sử - Ba MT - Phượng GDCD - Kiều NNgữ - Hạnh 3 Toán - Duyên Văn - Cao Linh NNgữ - Thu TD - Ninh Sử - Vang KHTN - Duy

4 Tin - Khánh NNgữ - Hạnh Địa - Trinh Sử - Ba Nhạc - Bình Toán - Hậu LSĐP - Kiều HĐGD - Hoa 4 NNgữ - Hiền Văn - Cao Linh NNgữ - Thu Địa - Uông Mai GDCD - Tâm TD - Ninh

5 LSĐP - Kiều NNgữ - Hạnh NNgữ - Minh Nhạc - Bình Địa - Trinh Toán - Hậu HĐGD - Hoa Sử - Ba 5 NNgữ - Hiền Địa - Uông Mai Sử - Vang Toán - Mai Văn - Cao Linh GDCD - Tâm

Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 Thứ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6

1
KHTN - Thu 

Hồng
KHTN - Tiên LSĐP - Kiều Toán - Lũy HĐGD - Hoa KHTN - Loan MT - Phượng Toán - Phi 1

KHTN - Thanh 

Nhã
Địa - Uông Mai Nhạc - Khang Toán - Mai KHTN - Duy Toán - Chí

2 Văn - Trần Thủy KHTN - Tiên
KHTN - Thanh 

Nhã
Toán - Lũy LSĐP - Kiều Địa - Trinh

KHTN - Thu 

Hồng
Toán - Phi 2 HĐGD - Hoa Văn - Cao Linh Văn - Lê Thu Toán - Mai Nhạc - Khang Sử - Vang

3 HĐGD - Hoa Toán - Phi TD - Truân
KHTN - Thanh 

Nhã
Văn - Cao Linh

KTCN - Cẩm 

Hồng
Văn - Trần Thủy TD - Toại 3 Nhạc - Khang TD - Ninh Tin - Sa KHTN - Tuyết Địa - Vang Văn - Lê Thu

4 Sử - Kiều Địa - Trinh NNgữ - Minh TD - Truân Văn - Cao Linh TD - Toại Văn - Trần Thủy Nhạc - Bình 4 GDCD - Tâm HĐGD - P.Nhã TD - Ninh KHTN - Tuyết Tin - Sa Văn - Lê Thu

5
KTCN - Cẩm 

Hồng
Nhạc - Bình NNgữ - Minh Địa - Trinh TD - Truân Toán - Hậu TD - Toại Sử - Ba 5 Văn - L.Thủy GDCD - Tâm HĐGD - P.Nhã Sử - Vang TD - Ninh Tin - Sa

Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 Thứ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6

1 Văn - Trần Thủy GDCD - Kiều Văn - Cao Linh
KHTN - Thanh 

Nhã

KTCN - Cẩm 

Hồng
Toán - Hậu Địa - Trinh Toán - Phi 1 Văn - L.Thủy MT - Phượng KHTN - Tuyết

NNgữ - Mỹ 

Hoàng

KTCN - Lê 

Hoàng
KHTN - Duy

2 Văn - Trần Thủy LSĐP - Kiều MT - Phượng
KHTN - Thanh 

Nhã
Tin - Cúc KHTN - Loan

KHTN - Thu 

Hồng
Văn - Cao Linh 2 Văn - L.Thủy

KTCN - Lê 

Hoàng
KHTN - Tuyết

NNgữ - Mỹ 

Hoàng
KHTN - Duy HĐGD - Ngọc

3 Toán - Ngọc
KTCN - Cẩm 

Hồng
Toán - Giàu Tin - Khánh KHTN - Tiên HĐGD - Tân Toán - Lý KHTN - Loan 3 TD - Ninh NNgữ - Thu MT - Phượng Nhạc - Khang Toán - Mai KTCN - Lê Hoàng

4 HĐTN-SHL HĐTN-SHL HĐTN-SHL HĐTN-SHL HĐTN-SHL HĐTN-SHL HĐTN-SHL HĐTN-SHL 4 HĐTN-SHL HĐTN-SHL HĐTN-SHL HĐTN-SHL HĐTN-SHL HĐTN-SHL
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